
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Hạng mục
Điểm 
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Điểm 

Use of 
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Điểm 

Listening

Tổng 

điểm
Thành tích

1 1018739 TRẦN ANH TÙNG 16/12/2010 6 HIPPO 1 30 28,5 20 78,5 GOLD

2 1018721 LƯU BÁCH HẢI 13/08/2010 6 HIPPO 1 30 27 20 77 GOLD

3 1018723 NGUYỄN THẢO CHI 06/01/2010 6 HIPPO 1 30 27 20 77 GOLD

4 1018720 ĐẶNG LÊ HỒNG HẢI 20/05/2010 6 HIPPO 1 29 27 20 76 GOLD

5 1018727 TRẦN NGỌC KHÁNH AN 01/06/2010 6 HIPPO 1 29 27 19 75 SILVER

KẾT QUẢ VÒNG QUỐC GIA

KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH QUỐC TẾ HIPPO 2022

Đơn vị: Trường THCS Nam Từ Liêm - Nam Từ Kiêm - Hà Nôi 

Ghi chú giải:      Gold: giải Vàng ;     Silver: giải Bạc ;    Bronze: giải Đồng ;       Merit: giải Khuyến khích
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6 1018728 NGUYỄN NHẬT MINH 24/02/2010 6 HIPPO 1 30 25,5 19 74,5 SILVER

7 1018730 NGUYỄN MAI PHƯƠNG NHI 31/08/2010 6 HIPPO 1 30 25,5 19 74,5 SILVER

8 1018732 ĐẶNG LINH NHI 27/05/2010 6 HIPPO 1 30 25,5 19 74,5 SILVER

9 1018717 TRẦN THẢO NGUYÊN 01/12/2010 6 HIPPO 1 30 24 20 74 SILVER

10 1018733 TRẦN NGUYỄN NHƯ NGỌC 03/06/2010 6 HIPPO 1 29 27 18 74 SILVER

11 1018736 BÙI MAI CHI 29/04/2010 6 HIPPO 1 30 24 20 74 SILVER

12 1018719 HOÀNG GIA HẢI 24/08/2010 6 HIPPO 1 29 25,5 19 73,5 SILVER

13 1018737 TRƯƠNG MINH QUÂN 23/03/2010 6 HIPPO 1 29 25,5 19 73,5 SILVER

14 1018738 ĐỖ MINH KHÁNH 10/12/2010 6 HIPPO 1 29 25,5 19 73,5 SILVER

15 1018735 NGUYỄN QUANG BÁCH 19/12/2010 6 HIPPO 1 27 27 18 72 SILVER

16 1019675 THÁI NAM GIANG 31/03/2010 6 HIPPO 1 28 24 20 72 SILVER
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17 1018724 ĐÀM BẢO LINH 23/02/2010 6 HIPPO 1 28 22,5 19 69,5 BRONZE

18 1018716 ĐỖ BÍCH NGÂN 19/10/2010 6 HIPPO 1 28 21 18 67 BRONZE

19 1018722 NGUYỄN LINH CHI 11/09/2010 6 HIPPO 1 27 22,5 17 66,5 BRONZE

20 1019673 MAI DIỆU HƯƠNG 27/08/2009 7 HIPPO 2 34 25,5 22 81,5 GOLD

21 1018729 VŨ NGỌC TRANG LINH 10/10/2009 7 HIPPO 2 34 25,5 21 80,5 GOLD

22 1018731 NGUYỄN HOÀNG BÁCH 29/11/2009 7 HIPPO 2 34 24 22 80 GOLD

23 1017660 BÙI THANH MAI 12/05/2009 7 HIPPO 2 34 24 21 79 SILVER

24 1018734 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG THẢO 27/11/2009 7 HIPPO 2 33 22,5 22 77,5 SILVER

25 1018740 NGUYỄN TUẤN BẢO 24/11/2009 7 HIPPO 2 33 22,5 22 77,5 SILVER

26 1018725 MAI DIỆU LINH 25/09/2009 7 HIPPO 2 33 21 22 76 SILVER

27 1018726 NGUYỄN KIM KHẢI 29/04/2009 7 HIPPO 2 31 22,5 22 75,5 BRONZE
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28 1018718 VƯƠNG QUỐC CƯỜNG 19/10/2009 7 HIPPO 2 33 21 21 75 BRONZE

29 1018741 NGUYỄN HỒNG VÂN 15/05/2009 7 HIPPO 2 30 21 19 70 BRONZE

30 1018715 PHẠM THUỲ DUNG 06/08/2009 7 HIPPO 2 0 0 0 0

31 1018710 BÙI THỊ CHÚC LINH 11/02/2007 9 HIPPO 3 34 27 21 82 GOLD

32 1018713 MÃ SAN ANH 21/05/2007 9 HIPPO 3 34 25,5 22 81,5 GOLD

33 1018712 ĐINH MAI ANH 10/10/2007 9 HIPPO 3 33 24 22 79 SILVER

34 1018711 ĐỖ TRƯỜNG GIANG 20/01/2007 9 HIPPO 3 33 24 21 78 SILVER

35 1018714 CẤN DUY KHÁNH 15/09/2007 9 HIPPO 3 32 25,5 19 76,5 SILVER

36 1019674 VŨ HẢI NAM 20/05/2009 7 HIPPO 3 32 18 19 69 MERIT


